
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:              /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày        tháng       năm 2021
                                            

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt phương án sắp xếp xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) 

tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ về 
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài 
chínhmhướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 
11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô; 

Căn cứ Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh 
về phê duyệt phương thức quản lý, tiêu chuẩn định mức xe ô tô chức danh, phục 
vụ công tác chung của tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh 
ban hành định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ 
quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 308/TTr-STC ngày 
13/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án sắp xếp xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y 
tế) tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau: 

1. Danh mục xe ô tô chuyên dùng giữ lại tiếp tục sử dụng để phục vụ công 
tác, với số lượng 109 xe (Một trăm lẻ chín xe).

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm)

2. Danh mục xe ô tô chuyên dùng đủ điều kiện thanh lý, với số lượng 26 
xe (Hai mươi sáu xe).

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm)
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3. Danh mục xe ô tô chuyên dùng tiếp tục xử lý, với số lượng 04 xe (Bốn 
xe).

(Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các Sở, 
Ban, ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh; UBND 
các huyện, thị xã, thành phố:

- Thực hiện việc kê khai, đăng ký, quản lý và sử dụng 109 xe ô tô chuyên 
dùng đã phê duyệt tại Phụ lục I;

- Tiếp tục quản lý, sử dụng 04 xe ô tô tại Phụ lục III cho đến khi có 
phương án xử lý của UBND tỉnh.

2. Giao cho các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô hiện tại có trách 
nhiệm lập các thủ tục liên quan để xử lý thanh lý 26 xe ô tô tại Phụ lục II như 
sau:

- Phối hợp với Công an tỉnh để lập thủ tục thu hồi biển số xe ô tô theo quy 
định.

- Chủ trì phối hợp với Sở, ngành chủ quản và các cơ quan chuyên môn 
liên quan lập các thủ tục để định giá; trình Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm 
theo quy định tại khoản 4, Điều 24, Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 
18/9/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và 
khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 
tỉnh Quảng Nam; lập thủ tục để tổ chức bán đấu giá thanh lý xe ô tô theo quy 
định.

- Nộp toàn bộ số tiền thu được từ việc thanh lý xe tô vào tài khoản tạm 
giữ của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng 
Nam số 3.941.0.01070807; lập thủ tục thanh toán các chi phí liên quan đến việc 
thanh lý xe tô theo quy định tại Điều 36 và Điều 55, Nghị định số 151/2017/NĐ-
CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Thực hiện ghi giảm tài sản, giá trị tài sản trên sổ sách kế toán và hệ 
thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước; thực hiện việc công khai việc 
thanh lý xe tô theo quy định tại Điều 122, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ; cáo cáo kết quả thanh lý tài sản cho Sở Tài chính để 
theo dõi.
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3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

- Hướng dẫn các cơ quan đơn triển khai việc xử lý phương án sắp xếp xe 
ô tô đã phê duyệt theo quy định.

- Tiếp tục tham mưu phương án xử lý 04 xe ô tô dôi dư tiếp tục xử lý tại 
Phụ lục III theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, hội 
đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TTTU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- Lưu VT, TH, QTTV, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang



Số 

lượng
Chủng loại

Số 

lượng

Chủng loại xe, 

Nhãn hiệu, biển số xe

Năm 

sử 

dụng

Số 

chỗ 

ngồi

Số km đi 

được 

(tính đến 

31/12/2019)

Nguyên giá 

(1.000 đồng)

Giá trị 

còn lại 

(1.000 đồng)

TỔNG 244 109

I KHỐI TỈNH 120 63

1 Văn phòng Tỉnh ủy 3 1

2 Xe bán tải 0 -

1 Xe trên 16 

chỗ ngồi

1 Toyota Hiace, 92A-003.80 2014 16 100.432 1.105.680 552.840

2 Văn phòng Hội đồng 

nhân dân tỉnh

2 0

1 Xe bán tải -

1 Xe trên 16 

chỗ ngồi

-

3 VP UBND tỉnh 4 0

3 Xe bán tải -

1 Xe trên 16 

chỗ ngồi

-

4 Ban An toàn Giao thông 

tỉnh

3 3

2 Xe bán tải Ford, 92A-000.17 2011 5 309.882 739.060 246.255

Mazda BT50 3.2AT, 92A-

005.28

2016 5 98.100 751.265 651.046

1 Xe tải Thaco, 92A-004.98 2014 3 40.705 306.864 224.992

THEO TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC TẠI QUYẾT ĐỊNH 3575 và 2456

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày       /7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Phụ lục I

DANH MỤC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG GIỮ LẠI TIẾP TỤC SỬ DỤNG 

STT Tên đơn vị

Định mức 

(theo QĐ 3575/QĐ-

UBND ngày 

08/11/2019 và QĐ 

2456/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2020 của 

UBND tỉnh)

Xe ô tô chuyên dùng hiện có 

Ghi chú

1



5 Sở Ngoại vụ 1 Xe trên 16 

chỗ ngồi

0 -

6 Sở Giao thông Vận tải 11 3

 - Thanh tra Giao thông

(Gồm 05 đội)

5 Xe bán tải 1 Nissan Navara, 92A-002.45 2012 5 222.500 727.865 412.408

5 Xe tải 1 Isuzu, 92E-0500 2002 3 450.000 246.266 0

1 Xe kết cấu 

đặc biệt

1 Huyndai County HM 

K29K/TCLD, 92A-002.90

2014 12 10.500 1.306.800 1.001.792 (Xe chở thiết bị cân 

lưu động )

7 Sở Nông nghiệp và 

PTNT

43 20

7.1 Văn phòng Sở 1 Xe bán tải 0 -

7.2 Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y

1 Xe bán tải 0 -

7.3 Chi cục Kiểm lâm 33 18

a) VP Chi cục Kiểm lâm 1 Xe bán tải 1

Isuzu Dmax 92A-001.59

(Tiên Phước chuyển sang)

2012 5 244.460 725.600 290.240

b) Hạt Kiểm lâm 14 Xe bán tải 13 01 xe/mỗi đơn vị

14 Xe tải 01 xe /mỗi đơn vị

- Huyện Phước Sơn 1 Xe bán tải 1 Isuzu, 92A-000.59 2012 5 153.297 725.600 435.370

1 Xe tải 1 Thaco, 92E-1718 2008 2 tấn 206.000 0 đồng hồ km hỏng

 - Huyện Hiệp Đức 1 Xe bán tải 1 Isuzu, 92A-000.72 2012 5 166.805 725.600 435.370

- Huyện Đông Giang 1 Xe bán tải 0 -

1 Xe tải 1 Foton, 92A-002.50 2008 3 16.694 170.340 68.000 đồng hồ km hỏng

- Huyện Tây Giang 1 Xe bán tải 1 Isuzu, 92A-000.50 2012 5 87.447 666.710 266.680

1 Xe tải 0 -

- Huyện Nam Giang 1 Xe bán tải 1 Isuzu, 92A-000.78 2012 5 129.437 725.600 362.810

1 Xe tải 1 Foton, 92E-0488 2008 2,5 

tấn

53.074 206.000 20.600

- Huyện Nam Trà My 1 Xe bán tải 1 Mitsubishi Triton, 

92A-000.24

2010 5 168.637 438.940 102.361 Bố trí xe dự án Hạ 

tầng Khu sản xuất đã 

Quyết toán theo 

Quyết định số 

3879/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2019 của 

UBND tỉnh

1 Xe tải 0 -
2



- Huyện Bắc Trà My 1 Xe bán tải 1 Isuzu, 92A-000.52 2012 5 111.790 725.600 435.370 Nhập phần mềm 

92A-00052

1 Xe tải 0 -

- Huyện Nông Sơn 1 Xe bán tải 1 Ford Ranger, 92E-2304 2009 5 125.672 450.775 0

1 Xe tải 0 -

- Huyện Tiên Phước 1 Xe bán tải 0 -

1 Xe tải 0 -

 - Nam Quảng Nam 1 Xe bán tải 0 -

1 Xe tải 0 -

 - Trung Quảng Nam 1 Xe bán tải 0 -

1 Xe tải 0 -

 - Bắc Quảng Nam 1 Xe bán tải 1 Isuzu 92A-000.06

(Đông Giang chuyển sang)

2010 5 130.199 678.700 271.480 Phần mềm biển số 

92A-00006

1 Xe tải 1 KIA 92A-005.15

(Biển số cũ 92E-0484)

2006 1,25 

tấn

120.000 0 Phần mềm biển số 

92E-0484

 - Hạt Kiểm lâm RĐD 

Sông Thanh

1 Xe bán tải 1 Isuzu D-Max, 92A-000.69 2011 5 224.710 725.600 435.370

1 Xe tải 0 -

 - Hạt Kiểm lâm RĐD 

Sao La

1 Xe bán tải 0 -

1 Xe tải 0 -

c) Đội Kiểm lâm cơ động và 

PCCC rừng

2 Xe bán tải 4 01 xe/đơn vị

2 Xe tải 01 xe/đơn vị

- Đội Kiểm lâm cơ động 

số 1

1 Xe bán tải 1 Ford Ranger, 92E-0944 2009 5 162.832 476.300 95.270

1 Xe tải 1 Foton, 92E-0514 2008 1,5 

tấn

53.807 170.300 0

- Đội Kiểm lâm cơ động 

số 2

1 Xe bán tải 1 Ford Ranger, 92E-0945 2009 5 301.706 725.600 435.370

1 Xe tải 1 Thaco, 92E-1617 2008 2,5 

tấn

21.432 260.000 41.210 đồng hồ km hỏng

7.4 Chi cục Thủy lợi 1 Xe bán tải 0 -

7.5 Chi cục Thủy sản 1 Xe bán tải 0 -

7.6 Chi cục Phát triển Nông 

thôn

1 Xe bán tải 0 -
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7.7 Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật

1 Xe bán tải 0 -

7.8 Chi cục QL Chất lượng 

NLS và Thủy sản

1 Xe gắn thiết 

bị chuyên 

dùng

0 -

7.9 Ban QL Rừng phòng hộ, 

đặc dụng, khu bảo tồn

3 Xe bán tải 2 1 xe/đơn vị

 - BQL rừng phòng hộ 

Phú Ninh và ven biển 

Quảng Nam

1 Xe bán tải 1 Mazda BT50, 92A-003.81 2018 5 24.097 665.000 621.000

 - Ban QL Khu Bảo tồn 

thiên nhiên Sông Thanh

1 Xe bán tải 0 -

 - Ban QL khu bảo tồn 

Sao La

1 Xe bán tải 1 Mitsubishi Trition, 92A-

002.42

2013 5 125.206 681.300 408.780

8 Sở Văn hóa , Thể thao 

và Du lịch

8 4

8.1 Văn phòng Sở 1 Xe bán tải 0 -

8.2 Thư viện tỉnh 1 Xe tải 1 Thaco HD650-CS, 92E-

003.17

2016 3 4.600 843.000 674.000

8.3 Trung tâm Văn hóa tỉnh 1 Xe bán tải 1 Ford Ranger, 92E-0352 2008 5 150.000 499.583 16.586

8.4 Trung tâm Phát hành 

phim và Chiếu bóng

(Đã giải thể)

0 Đã giải thể 0

8.5 Đoàn Ca kịch 1 Xe tải 1 Cửu Long, 92E-0361 2008 3 40.000 225.000 7.470

1 Xe ô tô trên 

16 chỗ

0 -

8.6 Ban QL Di tích và Danh 

thắng

1 Xe bán tải 1 Toyota Hilux, 92E-0554 2005 5 250.000 120.000 7.944

8.7 Bảo tàng tỉnh 1 Xe bán tải 0 Chưa có xe

8,8  Trung tâm Đào tạo và thi 

đấu Thể dục Thể thao

1 Xe ô tô trên 

16 chỗ

0 Chưa có xe

9 Sở khoa học và Công 

nghệ 

1 1

(Trung tâm Khoa học và 

Công nghệ (Trung tâm 

Kỹ thuật TCĐL Chất 

lượng))

1 Xe bán tải 1 Suzuki, 92A-005.07 2000 2 19.589 (km 

chỉnh về 0 

năm 2017)

132.082 0
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10 Đài Phát thanh Truyền 

hình

6 5

4 Xe có kết 

cấu đặc biệt

4 Landcruiser, 92E-1134 2001 7 411.947 927.254 0

Samco, 92E-3646 2005 3 16.756 796.100 0

Kia, 92E-3645 2010 3 12.234 343.328 80.064

Hino, 92A-006.50 2019 3 2.570 19.692.139 19.692.139

1 Xe bán tải 1 Ford Ranger, 92E-0969 2008 5 310.122 439.824 0 Xe dùng chung 

chuyển sang (*)

1 Xe ô tô trên 

16 chỗ

0 -

11 Sở Xây dựng 

(Thanh tra Sở)

1 Xe bán tải 0 -

12 Tỉnh đoàn (Trung tâm 

dạy nghề và HTTN)

1 Xe tải 1 Cửu Long, 92E-0436 2008 3 20000 185.000 23.125

13 Sở Lao động TB và XH 10 5

13.1 Trung tâm Nuôi dưỡng , 

điều dưỡng người có công

1 Xe ô tô trên 

16 chỗ

1 Kia, 92E-0601 2002 25 12.641 472.757 0

1 Xe cứu 

thương

1 Huyndai, 92A-005.39 2014 11.445 673.000 471.032

13.2 Trung tâm Giáo dục - LĐ, 

XH

1 Xe cứu 

thương

0 -

13.3 Trung tâm Điều dưỡng 

người tâm thần

1 Xe cứu 

thương

0 -

13.4 Trung tâm Nuôi dưỡng 

trẻ mồ côi và tàn tật

1 Xe cứu 

thương

0 -

13.5 Trung tâm Nuôi dưỡng 

trẻ mồ côi sơ sinh

1 Xe cứu 

thương

0 -

13.6 Cơ sở cai nghệ ma túy 

Quảng Nam

1 Xe cứu 

thương

0 -

13.7 Trường Trung cấp nghề 

Nam Quảng Nam

1 Xe bán tải 1 Toyota Hilux 3.0G, 92M-

000.04

2010 5 177.334 780.143 129.893 Xe dùng chung 

chuyển sang (*)

13.8 Trường Trung tấp Nghề 

Bắc Quảng Nam

1 Xe bán tải 1 Toyota Hilux 3.0G, 92M-

000.06

2010 5 186.046 78.143 129.893 Xe dùng chung 

chuyển sang (*)

13.9 Trường Trung cấp Nghề 

Thanh niên Dân tộc miền 

núi

1 Xe bán tải 1 Toyota Hilux 3.0G, 92M-

000.12

2010 5 297.000 763.270 127.084 Xe dùng chung 

chuyển sang (*)
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14 Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh

1 Xe bán tải 0 -

15 Sở Giáo dục và Đào tạo 1 0

Trường THPT chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

1 Xe ô tô trên 

16 chỗ ngồi

-

16 Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

2 0

Trung tâm Quan trắc và 

Kỹ thuật Tài nguyên và 

Môi trường

1 Xe bán tải -

Thanh tra Sở 1 Xe bán tải -

17 Trường Đại học Quảng 

Nam

2 Xe ô tô trên 

16 chỗ ngồi

2

Ford Transit, 92M-000.61 1998 12 319.898 350.000 0

Thaco King Long, 92M-

000.23

2010 47 53.758 1.175.000 247.010

18 Trường Cao đẳng Y tế 1 Xe ô tô trên 

16 chỗ ngồi

1 Huyndai, 92M-000.16 2010 29 50.353 824.500 329.553

19 Trường Cao đẳng Công 

nghệ

19 17

1 Xe ô tô trên 

16 chỗ ngồi

1 Toyota Hiace, 92A-005.17 2014 16 35.735 1.123.380 823.662

18 Xe tập lái 16 Xe tập lái trang bị 

theo nhu cầu

Kia Pride, 92M-000.40 2005 4 72.815

Kia Pride, 92M-000.31 2003 4 179.121

Kia Pride, 92M-000.43 2004 4 66.000

Kia Pride, 92M-000.38 2004 4 74.305

Kia Pride, 92M-000.42 2005 4 72.815

Kia Pride, 92M-000.35 2005 4 83.135

Kia Pride, 92M-000.34 2005 4 72.815

Isuzu, 92M-000.20 2005 5 tấn 414.004

Isuzu, 92M-000.19 2005 5 tấn 425.934

Thaco FC2300, 92M-000.37 2007 0,75 

tấn 

114.744 3.810

Thaco FC2300, 92M-000.33 2007 0,75 

tấn 

114.744 3.810
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Thaco FC2300, 92M-000.36 2007 0,75 

tấn 

114.744 3.810

Deawoo Lanos, 92M-000.39 2010 5 238.000 150.702

Deawoo Lanos, 92M-000.21 2010 5 237.543 150.412

Deawoo Lanos, 92M-000.22 2010 5 237.543 150.412

Kia Pican Tota 12G E2AT, 

92M-001.08

2013 5 507.600 321.412

II KHỐI HUYỆN 124 46

1 Văn phòng Huyện ủy + 

VP HĐND và UBND 

huyện

36 Xe bán tải 2

 - Tam Kỳ 2 1 Isuzu, 92A-004.84 2015 5 755.575 453.269

 - Hội An 2 0 -

 - Điện Bàn 2 0 -

 - Đại Lộc 2 0 -

 - Duy Xuyên 2 0 -

 - Thăng Bình 2 0 -

 - Hiệp Đức 2 0 -

 - Núi Thành 2 0 -

 - Tiên Phước 2 0 -

 - Bắc Trà My 2 0 -

 - Nam Trà My 2 0 -

 - Nam Giang 2 0 -

 - Đông Giang 2 0 -

 - Tây Giang 2 1 Ford Ranger 92A-004.65 2013 5 161.622 645.000 300.892 Xe dùng chung 

chuyển sang (*)

 - Phước Sơn 2 0 -

 - Phú Ninh 2 0 -

 - Quế Sơn 2 0 - 0

 - Nông Sơn 2 0 -

2 Trung tâm văn hóa - 

Thể thao và TTTH

18 Xe bán tải 11 01 xe/đơn vị

 - Tam Kỳ 1 0 -

 - Hội An 1 1 Mitsubishi Joile, 92K-0939 2005 7 456.772 0 Trong báo cáo xe 

DC

 - Điện Bàn 1 0 -
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 - Đại Lộc 1 0 -

 - Duy Xuyên 1 0 -

 - Thăng Bình 1 0 -

 - Hiệp Đức 1 1 Ford Ranger, 92M-000.26 2011 51.444 673.332 179.443

 - Núi Thành 1 1 Mazda BT50, 92M-000.79 2012 5 69.590 693.000 323.285

 - Tiên Phước 1 1 Ford, 92M-000.17 2011 65.880 667.838 177.979

 - Bắc Trà My 1 1 Ford Ranger, 92E-2346 2009 5 111.331 587.000 215.194

 - Nam Trà My 1 1 Ford, 92K-0780 2010 5 92.300 587.000 97.736

 - Nam Giang 1 1 Ford Ranger, 92A-000.14 2011 5 429.962 311.441 114.143

 - Đông Giang 1 1 Ford Ranger, 92E-1505 2009 5 586.702 39.015

 - Tây Giang 1 1 Ford 5 chỗ, 92E-1089 2010 615.190 102.429

 - Phước Sơn 1 1 Ford Ranger, 92E-0454 2007 5 100.000 468.000 0

 - Phú Ninh 1 0 -

 - Quế Sơn 1 0 -

 - Nông Sơn 1 1 Ford 92M-000.24 2011 4 649.354 173.053

3 Các phòng ban chuyên 

môn hoặc đơn vị sự 

nghiệp thuộc cấp huyện

61 28

a) Công tác kiểm tra trật 

tự đô thị

37 Xe tải 9 01 xe/phường, 

thị trấn

- Tam Kỳ 9 3 Kia K2700II, 92A-002.57 2012 3 352.000 187.733

Thaco Frontier, 92A-002.83 2014 3 308.576 205.717

Thaco K190CS, 92A-003.38 2018 3 310.000 268.666

 - Hội An 9 1 Thaco, 92A-005.22 2014 200.000 113.300 Cẩm Châu

 - Điện Bàn 7 0 -

 - Đại Lộc 1 1 Tải Thaco, 92A-003.29 2018 3 3.709 350.000 327.000

 - Duy Xuyên 1 0 -

 - Thăng Bình 1 0 -

 - Hiệp Đức 1 0 -

 - Núi Thành 1 0 -

 - Tiên Phước 1 0 -

 - Bắc Trà My 1 1 Hino, 92A-005.53 2015 1.445.000 963.093

 - Nam Trà My 0 0 -

 - Nam Giang 1 1 Thaco, 92A-004.35 

(Biển cũ 92E-0382)

2009 3 207.060 13.769

 - Đông Giang 1 0 -
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 - Tây Giang 0 1 Huyndai, 92E-2929 2007 248.600 0

 - Phước Sơn 1 0 -

 - Phú Ninh 1 0 -

 - Quế Sơn 1 1 Kia, 92E-0422 2004 200.000 0

 - Nông Sơn 0 0 -

b) Công tác vệ sinh môi 

trường (trong trường hợp 

không thuê được dịch vụ

24 Xe gắn thiết 

bị

19 Trang bị theo 

nhu cầu cấp thiết

- Tam Kỳ 7 7 Isuzu Pickup, 92A-002.32 2014 5 762.575 610.060

xe chở bùn Hino, 92A-

003.05

2014 2.565.277 2.052.221

xe chở bùn Hino, 92A-

004.44

2014 2.565.277 2.052.221

xe chở bùn Hino, 92A-

002.29

2014 3.795.696 3.036.556

Xe phun nước Hino, 92A-

004.90

2015 3.562.700 2.850.160

Xe phun nước Hino, 92A-

004.05

2015 3.562.700 2.850.160

Xe chở rác Hino, 92A-

004.77

2015 1.690.300 1.352.240

 - Hội An 2 2 Xe ép rác TRUONG HAI 

92A-006.10

2018 3 889.000 770.407

Xe chở rác TRUONG HAI 

92A-005.22

2014 3 200.000 113.300

 - Điện Bàn 1 1 Xe chở rác, 92A-005.05 2014 177.000 100.261 Phường Vĩnh Điện

 - Đại Lộc 1 1 Xe tải 92E-0409 2008 2,5T 202.000 0 Kiểm Lâm đang 

dùng

 - Duy Xuyên 0 0 -

 - Thăng Bình 0 0 -

 - Hiệp Đức 0 0 -

 - Núi Thành 0 0 -

 - Tiên Phước 0 0 -

- Huyện Bắc Trà My 1 0 -

- Huyện Nam Trà My 1 1 Thaco, 92M-000.57 2012 2 hỏng dây km 412.000 150.998 Mua mới thay thế 

- Huyện Nam Giang 1 1 Thaco, 92A-002.69 2013 3 1.017.000 474.431
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- Huyện Đông Giang 3 2 Xe ép, chở rác Hino, 92A-

005.41

2017 3 1.584.000 1.267.041 UBND xã Ba

Xe ép, chở rác Hino, 92A-

022.31

2015 3 1.688.500 1.112.055 UBND TT Prao

 - Tây Giang 2 2 Thaco, 92E-0553 2009 793 264.000 17.556

Sino 92A-003.75 2015 24553 1.744.454 1.162.679

- Huyện Phước Sơn 3 1 Thaco Huyndai HD72, 92E-

004.10

2014 3 27.028 1.290.000 859.785

 - Phú Ninh 0 0 -

 - Quế Sơn 1 1 Xe chở rác, Thaco tải  92C-

005.91
2011

164.000 43.706

- Huyện Nông Sơn 1 0 -

c)  - Công tác sửa chữa sự 

cố về điện (trong trường 

hợp không thuê được dịch 

vụ)

Theo nhu 

cầu  cấp 

thiết

Xe gắn thiết 

bị

-

4 Ban Quản lý Di tích 

Văn hóa Mỹ Sơn

2 Xe đưa đón 

khách và 

chở diễn 

viên

2 Trang bị theo tình 

hình hoạt động kinh 

doanh

Mitsubishi, 92E-0466 2009 12 356.461 435.685 69.605

Thaco, 92A-003.90 2017 29 57.935 1.283.133 1.111.963

5 BQL rừng phòng hộ các 

huyện:

6 Xe bán tải 2

Tây Giang 1 1 Isuzu, 92A-003.56 2002 5 439.265 877.597 0

Đông Giang 1 1
Ford Ranger  92A-000.26 2011 5 127.116 732.400 439.440

Xe dùng chung 

chuyển sang (*)

Nam Giang 1 0 -

Phước Sơn 1 0 -

Bắc Trà My 1 0 -

Nam Trà My 1 0 -

6 BQL Khu bảo tồn loài và 

sinh cảnh Voi huyện 

Nông Sơn

1 Xe bán tải 1 Ford Ranger, 92M-000.29 

(Nhận điều chuyển từ Chi 

cục Thủy sản)

2006 5 153.300 545.073 0 QĐ số 2879/QĐ-

UBND ngày 

21/10/2020.

Xe dùng chung 

chuyển sang (*)
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Số 

lượng

Chủng loại xe, 

Nhãn hiệu, biển số xe

Năm 

sử 

dụng

Số 

chỗ 

ngồi

Số km đi 

được 

(tính đến 

31/12/2019)

Nguyên giá 

(1.000 đồng)

Giá trị 

còn lại 

(1.000 đồng)

TỔNG 26

I KHỐI TỈNH 17

1 VP UBND tỉnh 1 Toyota Hiace, 92E-1169 2001 15 294.322 379.486 0 Đã hết niên hạn

Đủ điều kiện thanh lý 

theo quy định

2 Sở Giao thông Vận tải 2

 - Thanh tra Giao thông

(Gồm 05 đội)

Ford Ranger, 92E-0726 2004 5 425.181 497.287 Đủ điều kiện thanh lý 

theo quy định

Isuzu, 92E-1099 1997 7 400.170 597.616 0 Đủ điều kiện thanh lý 

theo quy định

3 Sở Nông nghiệp và 

PTNT

10

3.1 Chi cục Kiểm lâm 9

a) VP Chi cục Kiểm lâm 1 UAZ, 92E-0236 1983 7 86.680 Đủ điều kiện thanh lý 

theo quy định

b) Hạt Kiểm lâm 6

Ghi chú

Phụ lục II

DANH MỤC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG THANH LÝ

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày       /7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT Tên đơn vị

Xe ô tô chuyên dùng hiện có 
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- Huyện Phước Sơn 1 UAZ, 92E-1655 2004 7 206.100 Đủ điều kiện thanh lý 

theo quy định

- Huyện Đông Giang 1 UAZ, 92E-1675 2005 7 73.636 222.000 0 Đủ điều kiện thanh lý 

theo quy định

- Huyện Tây Giang 1 UAZ, 92E-0096 2003 7 136.940 Đủ điều kiện thanh lý 

theo quy định

- Huyện Tiên Phước 1 UAZ 92E-0104

(Mới bổ sung)

1990 5 107.602.800 0 Đủ điều kiện thanh lý 

theo quy định

 - Nam Quảng Nam 1 UAZ 92A-002.65

(Mới bổ sung)

Do chủng loại xe 

không phù hợp với 

tiêu chuẩn định mức

 - Bắc Quảng Nam 1 UAZ 92E-0511

(Mới bổ sung)

1999 5 110.000 0 Đủ điều kiện thanh lý 

theo quy định

c) Đội Kiểm lâm cơ động và 

PCCC rừng

2

- Đội Kiểm lâm cơ động 

số 1

1 UAZ, 92E-0283 2006 7 19.930 318.000 0 Đủ điều kiện thanh lý 

theo quy định

- Đội Kiểm lâm cơ động 

số 2

1

UAZ, 92E-1618 2008 7 815.396 282.500 0 Đủ điều kiện thanh lý 

theo quy định

3.2 Ban QL Rừng phòng hộ, 

đặc dụng, khu bảo tồn

1

 - Ban QL Khu Bảo tồn 

thiên nhiên Sông Thanh

1 Uaz 92E-0501 2000 7 82.900 0 Đủ điều kiện thanh lý 

theo quy định

4 Sở Văn hóa , Thể thao 

và Du lịch

1

Đoàn Ca kịch

1 Thaco JB70, 92E-0605 2007 28 100.530 465.000 Hư hỏng nặng  

(đã có Biên bản 

kiểm tra)
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5 Đài Phát thanh Truyền 

hình

1

1 Ford Transit, 92E-0619 2000 16 286568 380.744 0 Xe đã hết hạn sử dụng 

năm 2020

6 Trường Cao đẳng Công 

nghệ

2

Kia Pride, 92M-000.32 2004 4 66.000

Kia Rino, 92M-000.18 2003 4,6 tấn 212.077

II KHỐI HUYỆN 9

1 Các phòng ban chuyên 

môn hoặc đơn vị sự 

nghiệp thuộc cấp huyện

8

a) Công tác kiểm tra trật 

tự đô thị

3

 - Hội An 2

Xe tải Jiefang, 92A-005.03 2006
90.000 0 Đủ điều kiện thanh lý 

theo quy định

Xe tải Thaco, 92E-0280 2006
79.000 0 Đủ điều kiện thanh lý 

theo quy định

 - Phước Sơn 1 Thaco, 92A-002.38 2008 3 63.000 202.000 0 Đơn vị đề nghị thanh 

lý theo TT số 24/TTr-

UBND ngày 

29/01/2021 (Xe hư 

hỏng nặng)

b) Công tác vệ sinh môi 

trường (trong trường hợp 

không thuê được dịch vụ

5

- Huyện Bắc Trà My 1 Hino 92A-005.53 2015 3 56.642 1.445.000 976.156 (Đã có QĐ thanh lý 

trước đây nhưng chưa 

thanh lý xong)

- Huyện Đông Giang 1 Xe chở rác, 92E-0400 2005 3 137.000 0

- Huyện Phước Sơn 2
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Vinaxuki 92E-0472 2009 3 30.215 600.000 39.900 Cải tạo thành xe tưới 

nước TT số 24/TTr-

UBND ngày 

29/01/2021

Kia 92E-0371 2002 3 48.851 180.000 0 TT số 24/TTr-UBND 

ngày 29/01/2021

- Huyện Nông Sơn 1 Xe rác, Huyndai, 92A-

005.19

2015 3 15.513 391.000 286.681 Đơn vị đề Thanh lý

tại Tờ trình 100/TTr-

UBND ngày 

29/6/2021 (xe xuống 

cấp nặng)

2 BQL rừng phòng hộ các 

huyện:

1

Nam Giang 1 Mitsubishi Pajero, 92E-0515 

(92A-003.73)

1998 7 647.271 688.400 0 Thanh lý.

Do không phù hợp 

chủng loại và đã sử 

dụng trên  15 năm, hết 

khấu hao.
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Số 

lượng

Chủng loại xe, 

Nhãn hiệu, biển số xe

Năm 

sử 

dụng

Số 

chỗ 

ngồi

Số km đi 

được 

(tính đến 

31/12/2019)

Nguyên giá 

(1.000 đồng)

Giá trị 

còn lại 

(1.000 đồng)

TỔNG 4

I KHỐI TỈNH 4

1 Văn phòng Tỉnh ủy 1

Toyota Prado, 92E-5969 2010 7 198.395 1.743.500 261.525 Do chủng loại xe không 

phù hợp với tiêu chuẩn 

định mức

2 Sở Nông nghiệp và 

PTNT

1

2.1 Chi cục Kiểm lâm 1

- VP Chi cục Kiểm lâm 1 Toyota Fortuner, 92A-

000.03

2010 7 216.540 1.016.400 406.560 Điều chuyển cho đơn vị 

khác có nhau cầu do chưa 

đủ điều kiện thanh lý.

(Do chủng loại xe không 

phù hợp với tiêu chuẩn 

định mức)

3 Sở Văn hóa , Thể thao 

và Du lịch

1

Trung tâm Phát hành 

phim và Chiếu bóng

(Đã giải thể)

1 Ford Ranger, 92M-000.07 2010 5 88.273 584.000 136.189 Điều chuyển cho Bảng 

tàng tỉnh

4 Ban Quản lý đầu tư xây 

dựng tỉnh

1 Mazda BT50, 92A-005.34

(Chuyển cho đơn vị khác 

có nhu cầu)

2015 4 310.536 844.700.000 489.860.560 Xe dùng chung chuyển 

sang (*)

Điều chuyển cho đơn vị 

khác có nhu cầu

II KHỐI HUYỆN 0

Phụ lục III

DANH MỤC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG ĐIỀU CHUYỂN HOẶC BÁN

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày       /7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT Tên đơn vị

Xe ô tô chuyên dùng hiện có 

Ghi chú
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